BAN ANH NGỮ HÓA

[bookmark: _GoBack]Choose the correct option
1. Ms. Julia will be in (behalf, case, charge) of data analysis.
In behalf of somebody: in order to help somebody 
In case of something: if something happens
 In charge of something/ somebody: responsible for something or someone
2. The candidate did not get the job (for, on, as) a result of his inexperience.
 As a result of something: because of something
3. We signded an (agree, agreement, agreeable) with a foreign company.
 Sau mạo từ “an” phải là danh từ: agreement
4. Many young consumers prefer (to shop, shop, shops) online.
 Prefer to do something/ doing something
5. The entire staff would like to congratulate Mr. Richards (to, in, with, on) his winning the “Employee of the Year” Award.
 (to) congratulate somebody on something
6. The government ordered that the experimental drug (send, sent, sending, be sent) to the laboratory for further study.
 Đây là câu giả định với động từ order có cấu trúc như sau:
S1 + V + that + S2 + V1 (nguyên thể không chia)
 Đáp án chỉ có thể là send hoặc be sent, S2 là “the experimantal drug” nên chọn “be sent” là câu trả lời đúng.
7. I  would like to (expand, expect, extend, exhale) my thanks to Ms. Porter, the hotel cleark who located my missing luggage.
 (to) extend something to somebody: to offer/ give something to somebody
8. As far as the records show, Mrs. Gomez wasn’t in the office on Monday, (no, nor, either, or) on Tuesday for that matter.
  Either or: hoặc cái này hoặc cái kia
Neither nor: không cái này cũng không cái kia, mang gốc “not”
Ở vế “Mrs. Gomez wasn’t in the office on Monday…” wasn’t = was not nên “nor” là câu trả lời đúng. 
9. Mr. Kato considered (launching, launch, launched) a campaign to promote a new PDA.
 (to) consider doing something
10. Steven Williams was market (analyze, analyzes, analyst, analyzing) when he worked for KMN, Inc.
 Chủ ngữ là người (Steven Williams) nên cần tìm một danh từ chỉ người, “analyst”: nhà phân tích
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